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Phụ lục VIII

YÊU CẦU TỐI THIỂU VỀ HỆ THỐNG KỸ THUẬT, TRANG BỊ, 

THIẾT BỊ , TÀI LIỆU SỬ DỤNG CHO CƠ SỞ ĐIỀU HÀNH BAY

I. Hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị 

     1. 
Đối với bộ phận kiểm soát mặt đất (CGU), đài kiểm soát tại sân bay (TWR) và cơ sở kiểm soát tiếp cận (APP)

	STT
	LOẠI
	TWR và

CGU
	APP và TWR chung
	APP

	1
	Tai nghe
	x
	x
	x

	2
	Ống nói 
	x
	x
	x

	3
	Máy phát 
	x
	x
	x

	4
	Loa 
	x
	x
	x

	5
	Bàn lựa chọn kênh liên lạc 
	x
	x
	x

	6
	Bàn lựa chọn liên lạc điện thoại
	x
	x
	x

	7
	Hệ thống liên lạc (intercom)
	x
	x
	x

	8
	Tự động bật, tắt cho loa và tai nghe
	x
	x
	x

	9
	Máy ghi âm (liên lạc giữa tổ lái và kiểm soát viên không lưu, liên lạc qua điện thoại)
	x


	x
	x

	10
	Nguồn điện 
	x
	x
	x

	11
	Nguồn điện dự phòng 
	x
	x
	x

	12
	Đèn tín hiệu và đèn quay 
	x
	x
	

	13
	Màn hiển thị tốc độ gió và hướng 
	x
	x
	x

	14
	Máy đo khí áp
	x
	x
	x

	15
	Màn hiển thị khí áp 
	x
	x
	x

	16
	Đồng hồ 
	x
	x
	x

	17
	Bảng điều khiển hệ thống đèn tại sân bay 
	x
	x
	

	18
	Bảng theo dõi tín hiệu thiết bị dẫn đường 
	x
	x
	x

	19
	Hệ thống chiếu sáng, chiếu sáng khi khẩn                                       

cấp
	x
	x
	x

	20
	Bàn (console) của ra đa 
	
	x
	

	21
	Màn hiển thị ra đa, các bộ phận điều khiển 

và console
	x
	x
	x

	22
	Ra đa thứ cấp
	
	x
	x

	23
	Hệ thống ra đa giả định
	
	
	x

	24
	Bảng dữ liệu bay 
	x
	x
	x

	25
	Các thiết bị tự động 
	
	x
	x

	26
	Hồ sơ, hiển thị NOTAMs
	x
	x
	x

	27
	Máy ghi âm  ATIS
	
	x
	x

	28
	Thiết bị báo cháy, thiết bị chữa cháy
	x
	x
	x

	29
	Bàn console và các kệ đựng 
	x
	x
	x

	30
	Ghế ngồi 
	x
	x
	x

	31
	Màn che cửa sổ
	x
	x
	

	32
	Hệ thống điều hoà 
	x
	x
	x

	33
	Bình đựng nước uống
	x
	x
	x

	34
	Ống nhòm 
	x
	x
	

	35
	Thiết bị cách âm (tường, sàn nhà)
	x
	x
	x

	36
	Tủ sách nghiệp vụ, bản đồ, sơ đồ
	x
	x
	x


2. Đối với Trung tâm kiểm soát đường dài (ACC):

	STT
	Hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị

	1
	Tai nghe

	2
	Ống nói 

	3
	Máy phát 

	4
	Loa 

	5
	Bàn lựa chọn kênh liên lạc 

	6
	Bàn lựa chọn liên lạc điện thoại

	7
	Hệ thống liên lạc (intercom)

	8
	Đồng hồ

	9
	Máy ghi âm (liên lạc giữa tổ lái và kiểm soát viên không lưu, liên lạc qua điện thoại )

	10
	Màn hiển thị ra đa, console, bao gồm cả kiểm soát ra đa 

	11
	Ra đa thứ cấp

	12
	Hệ thống ra đa giả định

	13
	Các trang thiết bị tự động bao gồm các bộ phận nạp vào, cho ra (input/output)

	14
	Bảng hành trình bay

	15
	Màn hiển thị khí tượng bao gồm cả đặt khí áp

	16
	Hồ sơ và đèn chiếu

	17
	Bảng thông báo các tin tức 

	18
	Bàn, ghế

	19
	Hệ thống chiếu sáng, chiếu sáng khẩn cấp

	20
	Thiết bị báo cháy, thiết bị chữa cháy

	21
	Hệ thống điều hòa không khí 

	22
	Nguồn điện

	23
	Nguồn điện dự phòng

	24
	Tủ sách nghiệp vụ, bản đồ, sơ đồ


II. Các ấn phẩm tài liệu nghiệp vụ:

	STT
	LOẠI
	TWR/CGU
	APP và TWR chung
	APP
	ACC

	       Các văn bản pháp qui của Việt Nam

	1
	Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
	x
	x
	x
	x

	2
	Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam và các quy định liên quan hướng dẫn thực hiện.
	x
	x
	x
	x

	3
	Quy tắc về bay, quản lý và điều hành bay trong vùng trời Việt Nam
	x
	x
	x
	x

	4
	Quy chế không lưu hàng không dân dụng; các Quy chế về các dịch vụ đảm bảo hoạt động bay khác
	x
	x
	x
	x

	5
	Phương thức không lưu hàng không dân dụng
	x
	x
	x
	x

	6
	Quy chế bay trong khu vực các sân bay liên quan tại Việt Nam
	x
	x
	x
	x

	7
	Các quy định khác của Cục Hàng không Việt Nam về không lưu và khai thác bay
	x
	x
	x
	x

	8
	Văn bản hiệp đồng điều hành bay giữa các cơ sở điều hành bay, văn bản hiệp đồng điều hành bay hàng không và quân sự, văn bản về hợp đồng cung cấp dịch vụ đảm bảo bay tại sân bay.
	x
	x
	x
	x

	9
	Tài liệu hướng dẫn khai thác của cơ sở điều hành bay (ATC Operation Manual)
	x


	x
	x
	x

	10
	Các quy định của doanh nghiệp về không lưu
	x
	x
	x
	x

	11
	Tập AIP Việt Nam, bản đồ/sơ đồ bay và các tài liệu khác
	
	x
	
	x

	       Các tài liệu quy định của ICAO

	12
	Phụ ước 1, 2, 3, 11, 12, 15, 17 của ICAO
	x
	x
	x
	x

	13
	Tài liệu Doc.4444 PANS-ATM của ICAO về quản lý không lưu
	x
	x
	x
	

	14
	Tài liệu Doc.8168 PANS-OPS của ICAO về phương thức bay 
	x
	x
	x
	x

	15
	Tài liệu Doc.9426 – Hướng dẫn lập kế hoạch không lưu
	
	x
	x
	x

	16
	Tài liệu Doc.7910 của ICAO về ký hiệu địa danh
	
	x
	
	x

	17
	Tài liệu Doc.7030 – Phương thức bổ sung khu vực
	x
	x
	x
	x

	18
	Các tài liệu nghiệp vụ khác của ICAO
	x
	x
	x
	x
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